
CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH
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1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17

1 4100259109

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD405 - 

BÌNH ĐỊNH

5202 656/QĐ-CCTTP 27/05/2024     34.020.281.641 27/05/2024                        

2 4100258747
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG 47
5202 662/QĐ-CCTTP 27/05/2024       6.405.587.984 28/05/2024                        

3 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 504/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

4 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 503/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

5 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 502/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

6 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 501/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

7 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 500/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

8 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 499/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

9 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 498/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

10 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 497/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

11 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 496/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

12 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 495/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

13 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 494/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

14 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 493/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

15 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 492/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

16 0700209462
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MỸ ĐÀ
5202 491/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024          597.929.566 30/05/2024                        

17 4100605334

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THỜI 

ĐẠI

5202 595/QÐ-CCTTP 15/05/2024            10.502.287 15/05/2024                        

18 0102683813
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN FLC
5202 660/QĐ-CCTTP 26/05/2024   133.527.442.476 27/05/2024                        

19 4100693926
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ TƯ VẤN TẤN PHÁT
5202 452/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024            72.779.156 27/05/2024                        

(Từ ngày 12/5/2024 đến ngày 31/5/2024)

THỐNG KÊ QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

STT MST Tên người nộp thuế

Cơ quan 

Thuế 

quản lý

QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
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20 4100860013 CÔNG TY TNHH A & B 5202 457/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024          104.890.535 27/05/2024                        

21 4100860013 CÔNG TY TNHH A & B 5202 456/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024          104.890.535 27/05/2024                        

22 4101203797
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên May Vạn Xuân
5202 459/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024            24.074.589 27/05/2024                        

23 4101203797
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên May Vạn Xuân
5202 455/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024            24.074.589 27/05/2024                        

24 4101315853

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THÀNH 

THÔNG

5202 615/QĐ-CCTTP 17/05/2024          122.732.979 20/05/2024                        

25 4101414815
CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH 

MINH LAN
5202 510/QĐ-CCT-KĐT 31/05/2024              9.699.389 31/05/2024                        

26 4101414815
CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH 

MINH LAN
5202 509/QĐ-CCT-KĐT 31/05/2024              9.699.389 31/05/2024                        

27 4101414815
CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH 

MINH LAN
5202 508/QĐ-CCT-KĐT 31/05/2024              9.699.389 31/05/2024                        

28 4101435854
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TÍN PHÚ
5202                               642/QĐ-CCTTP 22/05/2024   122.496.830 25/05/2024

29 4101447151
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN THÀNH CHÂU
5202 655/QĐ-CCTTP 27/05/2024     33.279.995.684 27/05/2024                        

30 4101470922

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MAY VN

5202 458/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024          164.199.193 27/05/2024                        

31 4101470922

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MAY VN

5202 454/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024          164.199.193 27/05/2024                        

32 4101470922

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MAY VN

5202 453/QĐ-CCT-KĐT 27/05/2024          164.199.193 27/05/2024                        

33 4101482452

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DU LỊCH QUY NHƠN 

PALACE

5202 659/QĐ-CCTTP 27/05/2024       5.643.479.916 27/05/2024                        

34 4101494874
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỐNG HỢP BÁ KHÔI
5202 469/QĐ-CCT-KĐT 28/05/2024            28.391.967 28/05/2024                        

35 4101494874
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỐNG HỢP BÁ KHÔI
5202 470/QĐ-CCT-KĐT 28/05/2024            28.391.967 28/05/2024                        

36 4101494874
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỐNG HỢP BÁ KHÔI
5202 471/QĐ-CCT-KĐT 28/05/2024            28.391.967 28/05/2024                        

37 4101502483
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG GIA HƯNG
5202 473/QĐ-CCT-KĐT 29/05/2024            69.881.931 29/05/2024                        

38 4101502483
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG GIA HƯNG
5202 474/QĐ-CCT-KĐT 29/05/2024            69.881.931 29/05/2024                        

39 4101539010
CÔNG TY TNHH QUỲNH 

XANH
5202 609/QĐ/CCTTP 16/05/2024          115.018.092 16/05/2024                        



Số QĐCC
Ngày, tháng, năm 

ban hành QĐCC
Số tiền cưỡng chế

Hiệu lực thi 

hành
Số QĐCC

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành QĐCC

Số tiền cưỡng 

chế

Số hóa đơn thông 

báo không còn giá 

trị sử dụng

Hiệu lực thi 

hành

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17

STT MST Tên người nộp thuế

Cơ quan 

Thuế 

quản lý

QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

40 4101540383

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

KIM CÚC

5202 658/QĐ-CCTTP 27/05/2024       8.124.185.835 27/05/2024                        

41 4101540376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

BMC QUY NHƠN

5202 657/QĐ-CCTTP 27/05/2024       8.028.460.560 27/05/2024                        

42 4101566159

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP HƯNG THỊNH

5202 626/QĐ-CCTTP 21/05/2024          412.869.710 21/05/2024                        

43 4101567346
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VẬN TẢI LONG VƯƠNG
5202 507/QĐ-CCT-KĐT 31/05/2024              8.728.386 31/05/2024                        

44 4101578122

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TOÀN TRUNG

5202 489/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024              5.561.286 30/05/2024                        

45 4101581661
CÔNG TY TNHH ĐÀ ĐIỂU 

LÊ LAN
5202 490/QĐ-CCT-KĐT 30/05/2024              6.373.778 30/05/2024                        

46 4101584006

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

THÀNH PHÁT

5202                               594/QÐ-CCTTP 15/05/2024     71.141.863 15/05/2024

47 4101610866
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP NGÂN THỊNH
5202 625/QĐ-CCTTP 21/05/2024          148.000.000 21/05/2024                        

48 4101617999
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ I HOME
5202                               

441/QĐ-CCT-

KĐT
24/05/2024     17.342.722 0 24/05/2024

49 4101630566
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Du Lịch THT
5202 650/QĐ-CCTTP 24/05/2024       6.500.000 24/05/2024


